
2003 (Phân đoạn 8.6 của Luật Kinh doanh và 
Nghề nghiệp California), Luật Thuế Các Sản phẩm 
Thuốc lá và Thuốc hút (Phần 13, Phân đoạn 2 
của Luật Thuế và Thu nhập), và Luật Bảo vệ Cảnh 
sát Cứu hỏa và An toàn Chống cháy Thuốc lá 
California (Phân đoạn 12 của Luật Sức khỏe và An 
toàn California).

Trong cuộc thanh tra sẽ có gì xảy ra?
Các thanh tra viên của chúng tôi sẽ đến doanh 
nghiệp quý vị, xưng danh tính và trình Thẻ BOE 
của họ trước quý vị hoặc nhân viên của quý vị. Họ 
sẽ yêu cầu quý vị

•	 Cho họ xem căn cước cá nhân của quý vị.

•	 Cho họ xem toàn bộ số sản phẩm thuốc lá và 
thuốc hút trong kho của quý vị.

•	 Trình tất cả chứng từ (hoặc băng đăng kiểm) 
mua bán các sản phẩm thuốc lá và thuốc hút 
của quý vị trong 12 tháng vừa qua mà phải 
được giữ tại địa điểm kinh doanh của quý vị.

•	 Xác định chỗ để chứng từ (hoặc băng đăng 
kiểm) mua bán các sản phẩm thuốc lá và thuốc 
hút của quý vị. Phải giữ những hồ sơ này trong 
bốn năm.

Các thanh tra sẽ kiểm tra các sản phẩm thuốc lá 
và thuốc hút tại địa điểm kinh doanh của quý vị 
và bất kỳ địa điểm nào như các tòa nhà khác hoặc 
trong các kho công ten nơ, nơi quý vị có thể giữ 
các sản phẩm khác. Họ sẽ quẹt điện tử các nhãn 
thuế trên thuốc lá trong kho của quý vị. Họ cũng 
sẽ  xem xét các chứng từ mua bán các sản phẩm 
thuốc lá và thuốc hút của quý vị để xem có khớp 
với số hàng trong kho của quý vị không.

Họ cũng sẽ cho quý vị một bản sao ấn phẩm 78, 
Việc Bán các Sản phẩm Thuốc lá và Thuốc hút 
ở California, trong đó có thông tin bổ sung về 
chương trình này.

Tại sao quý vị thanh tra doanh nghiệp 
của tôi?
Chúng tôi thanh tra định kỳ doanh nghiệp của 
quý vị để xem quý vị có tuân thủ các luật kiểm 
soát việc bán các sản phẩm thuốc lá và thuốc  
hút ở California không.

Quý vị tìm gì?
Chúng tôi kiểm tra xem

•	 Quý vị có giấy phép bán sản phẩm thuốc lá và 
thuốc hút của Board of Equalization (BOE), và 
bất kỳ giấy phép kinh doanh khác mà quý vị có 
thể phải có.

•	 Có phải quý vị mua các sản phẩm thuốc lá và 
thuốc hút từ một hàng bán thuốc lá và thuốc 
hút có giấy phép BOE không (cấm mua bán  
lại giữa các nhà bán lẻ) và có hóa đơn mua 
hàng làm chứng cho hàng hóa trong kho của 
quý vị.

•	 Số thuốc trong kho của quý vị

	 	 Có dán tem thuế California hợp lệ không, và

	 	 Không bao gồm thuốc lá thơm (thuốc có 
mùi bạc hà được miễn), và 

	 	 Có trong Danh mục Thuốc Hút California 
hợp pháp để bán ở California không (thuốc 
lá tự quấn cũng phải có tên trong Danh 
mục Thuốc lánày).

•	 Các bao thuốc lá trong kho của quý vị có  
tuân thủ yêu cầu an toàn "không dễ cháy nổ" 
của California không.

•	 Thuế hàng hóa California đã được thanh toán 
cho các sản phẩm thuốc lá của quý vị.

Các cuộc thanh tra này được ủy quyền bởi các 
điều luật sau của tiểu bang: Luật Giấy phép Các 
Sản phẩm Thuốc lá và Thuốc hút California năm 

hãy gọi Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của chúng 
tôi theo số 1-800‑400-7115 (TTY:711). Một số ấn 
phẩm này cũng có bằng các thứ tiếng sau: Ả Rập, 
Trung, Hàn, Punjab, Tây Ban Nha,  Tagalog, Thái, 
và Việt.

63 	 Hướng dẫn Cấp phép và Tem Thuế cho Nhà 
Phân phối Thuốc lá

70	 Hiểu các Quyền của Người Trả thuế ở 
California

78 	 Bán các Sản phẩm Thuốc lá và Thuốc hút ở 
California—Các Yêu cầu về Giấy phép đối 
với các Nhà bán lẻ

93 	 Thuế các Sản phẩm Thuốc lá và Thuốc hút

152	 Thanh tra các Sản phẩm Thuốc lá và Thuốc 
hút 

161	 Trát nã Hình sự bao gồm một Thủ tục Hành 
chính Dân sự 

407	 Thỏa thuận Dàn xếp Tổng thể

429	 Các loại Thuốc lá Thơm bị Cấm tại Hợp 
chủng quốc

438	 Các nhà Bán lẻ có được Mua các Sản phẩm 
Thuốc lá và Thuốc hút qua Internet hoặc 
từ một Nhà Cung ứng Không có Giấp phép 
không?

Trốn thuế có hại cho tất cả chúng ta. . .
Để báo cáo nghi vấn trốn thuế, hãy gọi Đường 
Dây Nóng Trốn Thuế số 1-888-334-3300 hoặc Ban 
Điều tra ở số 1-916-324-0105.

Để liên hệ với Thành viên BOE của quý 
vị, hãy xem:
www.boe.ca.gov/members/board.htm

Ấn bản đã biên dịch này được cung cấp để giúp quý vị  
thuận tiện hơn. Nó không nhằm mục đích thay thế bản  
Tiếng Anh. Nếu có bất kỳ sai biệt nào giữa thông tin trong 
 bản Tiếng Anh và bản dịch này, thì thông tin trong bản  
Tiếng Anh được áp dụng.
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Xin nhớ trình bày đầy đủ chi tiết lo ngại của  
quý vị.

Khiếu nại của quý vị sẽ được một cấp trên hoặc 
nhà quản lý của Ban Điều tra cứu xét, người đó sẽ 
liên hệ với quý vị. Nếu không thể giải quyết vấn 
đề với cấp trên hoặc nhà quản lý đó, hoặc muốn 
khiếu nại của mình được xử lý bên ngoài ban đó, 
quý vị có thể liên hệ với Văn phòng Bảo vệ các 
Quyền của Người trả thuế BOE

Văn phòng Bảo vệ Các Quyền của Người 
Trả thuế
Văn phòng Bảo vệ các Quyền của Người trả thuế 
giúp người trả thuế nào không thể giải quyết 
được vụ việc qua các kênh bình thường, khi họ 
muốn có thông tin về một tình huống cụ thể nhất 
định, hoặc khi có vẻ như các quyền của họ đã bị 
xâm phạm. Quý vị có thể gọi miễn phí cho văn 
phòng này ở số 888-324-2798 hoặc liên hệ với họ 
ở www.boe.ca.gov/info/emailtra.htm.  Văn phòng 
này sẽ điều tra độc lập về khiếu nại thanh tra của 
quý vị và phúc đáp.

Để Tìm hiểu Thêm
Nếu có gì thắc mắc về cuộc thanh tra này, quý 
vị có thể liên hệ với Ban Điều tra chúng tôi ở số 
1-916-324-0105. Để biết thêm thông tin về việc 
cấp phép cho các sản phẩm thuốc lá và thuốc 
hút, hãy gọi Trung tâm Dịch vụ Khách hàng theo 
số 1-800-400-7115; chọn lựa chọn Ban Các khoản 
Thuế và Phí Đặc biệt.

BOE còn tổ chức một lớp học miễn phí về chương 
trình Cấp phép Các Sản phẩm Thuốc lá và Thuốc 
hút. Lớp này đề cập các yêu cầu để cấp phép, các 
thay đổi mới trong luật, quá trình thanh tra, lưu 
giữ hồ sơ, áp dụng các mức phạt, vá rất nhiều thứ 
khác. Để xem lịch học, hãy bấm chuột vào kết nối 
“Helpful Tax Seminars” trên trang web của BOE 
hoặc gọi số 1-916-322-8536.

Các ấn phẩm liên quan sau đây cũng có trên 
trang web của chúng tôi, www.boe.ca.gov, hoặc 

Nếu thanh tra viên tìm ra sản phẩm mà 
tôi không thể bán một cách hợp pháp 
thì sao?
Thanh tra viên có thể tịch thu sản phẩm thuốc lá 
và thuốc hút chưa đóng thuế, giả hoặc bất hợp 
pháp mà họ tìm thấy. Họ sẽ

•	 giải thích lý do tịch thu,

•	 cho quý vị một biên lai chi tiết, trong đó liệt  
kê các sản phẩm bị tịch thu,

•	 cho quý vị thông tin liên lạc của họ, và có  
thể còn

•	 viết trát đòi quý vị hầu tòa nữa.

Mọi nhãn thuốc lá hay sản phẩm thuốc rời tự 
cuốn (RYO) không có tên trong Danh mục Thuốc 
hút California của Tổng Chưởng lý đều có thể bị 
tịch thu. Các nhà bán sỉ và bán lẻ phải luôn kiểm  
tra Danh mục Thuốc lá trước khi mua thuốc lá 
hay thuốc RYO từ các nhà phân phối có giấy phép 
BOE. Trang web Danh mục Thuốc Hút California 
đặt tại ag.ca.gov/tobacco/directory.php.

Lưu ý: Khi thuốc lá hoặc thuốc RYO bị xóa khỏi 
Danh mục Thuốc lá, các nhà bán lẻ được phép 
trữ, vận chuyển, và bán thuốc lá hoặc thuốc RYO 
có dán tem thuế trong 60 ngày kể từ ngày việc 
xóa khỏi Danh mục Thuốc lá có hiệu lực.

Tôi có lấy lại được hàng đã bị tịch thu 
không?
Quý vị có quyền xin trả lại hàng của mình. Nếu 
thanh tra viên của chúng tôi thu món hàng nào 
đó khi thanh tra, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một 
thông báo liệt kê các sản phẩm đó và cho biết 
quyền của quý vị được kháng nghị việc tịch thu 
đó. Chúng tôi sẽ gửi kèm một mẫu Đơn Xin Miễn 
tha hoặc Phục hồi Tài sản đã Xác minh cùng với 
tài sản đó.

Theo luật tiểu bang, các sản phẩm thuốc lá và 
thuốc hút đã bị tịch thu chỉ có thể được trả lại nếu 
chúng tôi tịch thu nhầm hoặc phi pháp. Để xin lại 

hàng của mình, quý vị phải nộp mẫu đơn trên đã 
điền đủ và giải thích vì sao việc thanh tra tịch thu 
có thể coi là nhầm hoặc phi pháp. Chúng tôi sẽ 
trả lời đơn của quý vị bằng văn bản.

Nếu tôi bị trát gọi ra tòa thì cái gì sẽ  
xảy ra?
Nếu quý vị bị nã trát dân sự, quý vị sẽ nhận được 
Thông báo Vi phạm qua đường bưu điện từ BOE. 
Thông báo đó sẽ nói rõ quý vị đã vi phạm gì để bị 
trát nã, và các hình phạt dân sự hoặc hậu quả, và 
các quyền kháng cáo của quý vị.

Nếu quý vị bị nã trát hình sự, quý vị phải đến  
trình diện tại tòa như đã nói trong trát và có 
thể còn nhận được thông báo của Văn phòng 
Chưởng lý Quận về vụ việc tố tụng hình sự. Nếu 
quý vị không đến trình diện tại tòa, sẽ có một 
lệnh truy nã quý vị và giấy phép buôn thuốc lá 
 và thuốc hút của quý vị sẽ có thể bị hủy, đình chỉ, 
và phạt tiền.

Luật Cấp phép Các Sản phẩm Thuốc lá và Thuốc 
hút cho phép BOE ra hình phạt dân sự ngoài các 
hình phạt hình sự mà tòa có thể ra lệnh (xem ấn 
phẩm 161), Trát nã Hình sự Bao gồm một Thủ 
tục Hành chính Dân sự). Sau khi tòa phán quyết 
về trát hình sự của quý vị, quý vị sẽ nhận được 
Thông báo Vi phạm qua đường bưu điện từ BOE, 
trong đó sẽ liệt kê mọi vi phạm của quý vị, giải 
thích các quyền của quý vị, và cho quý vị các 
thông tin liên quan.

Nếu giấy phép của tôi bị đình chỉ hoặc 
rút lại thì sao?

Trong giai đoạn bị đình chỉ hoặc rút phép, quý vị 
bị cấm trưng hàng để bán, bán, hoặc biếu tặng 
các sản phẩm thuốc lá hoặc thuốc hút. Tiếp tục 
trưng hàng để bán sau khi nhận được Thông báo 
Đình chỉ hoặc Rút phép sẽ phải chịu phạt dân sự 
$1,000 cho mỗi vi phạm. Tiếp tục bán hoặc biếu 
tặng sau ngày có hiệu lực đình chỉ hoặc rút phép 
là một tội nhẹ, kết quả là toàn bộ các sản phẩm 

thuốc lá và thuốc hút quý vị có sẽ bị tịch thu và 
sung công.

Cùng với Thông báo Đình chỉ hoặc Rút phép mà 
BOE gửi, các nhà bán lẻ còn nhận được một tấm 
biển mà phải được yết tại mỗi lối vào công cộng, 
cạnh mỗi máy thu tiền và các điểm bán khác 
thuộc địa điểm bị đình chỉ hoặc rút phép. Nếu 
không yết biển đó theo yêu cầu trong toàn bộ 
giai đoạn được chỉ rõ trong  thông báo thì sẽ bị 
phạt $1,000 cho mỗi vi phạm.

Trong cuộc thanh tra này tôi có quyền 
gì không?
Có, là người trả thuế ở California quý vị có một số 
quyền pháp lý cụ thể. Nhân viên của chúng tôi 
phải tôn trọng và bảo vệ các quyền đó. Như đã 
giải thích trong ấn phẩm 70, Hiểu các Quyền của 
Quý vị, quý vị có quyền:

•	 Được phục vụ lịch sự và nhanh chóng

•	 Được đối xử công bằng

•	 Được bảo mật

•	 Được nhận thông tin và trợ giúp

•	 Được nói hoặc viết cho Thành viên của Board 
of Equalization mà quý vị bầu ra

Tôi có được làm đơn khiếu nại nếu tôi 
thấy có vấn đề về cuộc thanh tra hoặc 
cách cư xử của thanh tra viên?
Có. Nếu quý vị tin là có thanh tra viên làm việc 
không chuyên nghiệp hoặc vi phạm các quyền 
của quý vị, quý vị có thể khiếu nại bằng cách

•	 Gọi Ban Điều tra ở số 1-916-324-0105.

•	 Viết thư gửi
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